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DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH (1) 

BAN HÀNH ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
 

STT Tên tài liệu, quy trình Mã tài liệu 
Lần     

ban hành 

Ngày     

ban hành 

1 Chính sách chất lượng CSCL 03 20/12/2021 

2 Mục tiêu chất lượng MTCL 05 20/12/2021 

3 Sổ tay chất lượng STCL 03 20/12/2021 

4 Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ QT.HT.01 02 12/3/2021 

5 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT.HT.02 02 12/3/2021 

6 
Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng 

ngừa 
QT.HT.03 02 12/3/2021 

7 Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT.HT.04 01 20/12/2021 

8 

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.01 01 12/3/2021 

9 

Quy trình Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa (lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.02 01 12/3/2021 

10 

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.03 01 12/3/2021 

11 

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.04 01 12/3/2021 

12 

Quy trình Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa (lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.05 01 12/3/2021 

13 

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.06 01 12/3/2021 

14 
Quy trình Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

đối với hàng hóa xuất khẩu (lĩnh vực chăn nuôi) 
QT.CN.07 01 12/3/2021 

15 

Quy trình Điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu 

(lĩnh vực chăn nuôi) 

QT.CN.08 01 12/3/2021 

16 
Quy trình Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi 

quý, hiếm 
QT.GVN.01 02 12/3/2021 



STT Tên tài liệu, quy trình Mã tài liệu 
Lần     

ban hành 

Ngày     

ban hành 

17 
Quy trình Nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, 

phôi, giống gia súc 
QT.GVN.02 02 12/3/2021 

18 

Quy trình Xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm 

giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi 

cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển 

lãm, quảng cáo 

QT.GVN.03 01 12/3/2021 

19 Quy trình Công nhận dòng, giống vật nuôi mới QT.GVN.04 01 12/3/2021 

20 

Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn 

nuôi theo đặt hàng 

QT.TACN.01 01 12/3/2021 

21 

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, 

thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

QT.TACN.02 01 12/3/2021 

22 
Quy trình Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ 

sung sản xuất trong nước 
QT.TACN.03 02 12/3/2021 

23 
Quy trình Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ 

sung nhập khẩu 
QT.TACN.04 02 12/3/2021 

24 
Quy trình Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn 

bổ sung 
QT.TACN.05 02 12/3/2021 

 25 
Quy trình Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn 

bổ sung 
QT.TACN.06 02 12/3/2021 

26 

Quy trình Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa 

được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

QT.TACN.07 02 12/3/2021 

27 

Quy trình Thừa nhận phương pháp thử nghiệm 

thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước 

xuất khẩu 

QT.TACN.08 01 12/3/2021 

28 
Quy trình Thừa nhận quy trình khảo nghiệm và 

công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu 
QT.TACN.09 01 12/3/2021 

29 
Quy trình Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng 

thức ăn chăn nuôi nhập khẩu 
QT.TACN.10 03 05/4/2022 

30 
Quy trình Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn 

chăn nuôi nhập khẩu 
QT.TACN.11 02 12/3/2021 

 

Ghi chú: (1) Sử dụng để kiểm soát việc ban hành, sửa đổi: Chính sách chất lượng, 

Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng và các quy trình trong Hệ thống quản lý chất 

lượng. 
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